
MÔN TOÁN

Bài 1: Tính:

      12        17           15            19
      -2        -7            - 5           - 7
     .....	......          .......         ......

Bài 2: Tính :
                        11 – 1 = ......                                   18 – 8 = ..........     
10 +  0 + 5  = ........                           16 – 6 + 4 = ............
                 12 + 4 - 10 = ........                          16 – 10 – 3 = ...........

Bài 3:  Số? 

	
	+
	
	=
	12


 

	
	-
	
	=
	10






Bài 4: Điền số vào chỗ trống:

Số liền sau của 7 là …
Số liền sau của 0 là …
Số liền trước của 8 là ….
Số liền trước của 15 là …


Bài 5 : Viết phép tính thích hợp :
Cây cam  :   6     cây
Cây bưởi :    11  cây
Có tất cả  :  …..  cây ?
	
	
	
	
	








	

MÔN TIẾNG VIỆT
           

         Bài 1: Điền chữ vào chỗ chấm
a) Điền chữ ng hay ngh:
con  ....... ỗng  ,   .........e  ngóng

 b) Điền chữ: tr hay ch  
buổi  ........ iều  ,  cây .......e

Bài 2 : Điền  vần in hay iên
     Cô t........... ,  trái ch......... , cá  ch..........  , nhà ......... 	
    
 
          Bài 3: Đọc và viết đoạn thơ sau:
     
Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
    Cánh cò bay lả dập dờn 
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều

MÔN TIẾNG VIỆT

3/ Đọc và viết:
    iêp , ươp
    tấm liếp, giàn mướp, rau diếp, tiếp nối, ướp cá, nườm nượp, tiếp khách
   Mẹ nấu canh mướp.
   Bé ghi thiệp chúc tết.

 (
,
) (
‘
)2/ Điền : op hay ap 
 (
.
)          Dây c....             h......  tổ           th..... nước            

3/ Nối ô chữ cho phù hợp
 (
áo 
mới
cao vút
đầy nước
lon ton
Mẹ
 may
Bé chạy
Ao hồ
Ngọn cây
)



3/ Đọc và viết:
    iêp , ươp
    tấm liếp, giàn mướp, rau diếp, tiếp nối, ướp cá, nườm nượp, tiếp khách
   Mẹ nấu canh mướp.
   Bé ghi thiệp chúc tết.

 (
,
) (
‘
)2/ Điền : op hay ap 
 (
.
)          Dây c....             h......  tổ           th..... nước            

3/ Nối ô chữ cho phù hợp
 (
áo 
mới
cao vút
đầy nước
lon ton
Mẹ
 may
Bé chạy
Ao hồ
Ngọn cây
)

